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MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn đề tài 

Cuối thế kỷ thứ 20, cấu trúc quyền lực toàn cầu đã có khuynh hướng 

dịch chuyển từ Tây sang Đông ngày càng rõ rệt (Christopher Layne, 2012, 

tr.21). Một số diễn biến trong quan hệ quốc tế đã thể hiện rõ điều đó, điển 

hình như chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, cạnh 

tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự và kinh tế hay sự đe dọa 

hạt nhân tiềm ẩn từ Triều Tiên. Bước sang bối cảnh toàn cầu hóa đầu thế kỷ 

thứ 21, sức mạnh mềm (soft power) đã trở thành một nguồn lực mới trong 

việc xây dựng vị thế quốc gia trên thế giới bởi tính chất hợp thời và bền vững. 

Với việc tác động đến hệ thống giá trị, tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn các nước khác 

tự nguyện thay đổi hành vi chính sách phù hợp thay cho việc áp đặt thông qua 

kinh tế và quân sự, nguồn lực này thật sự là công cụ hữu ích được nhiều quốc 

gia sử dụng trong quan hệ quốc tế hiện nay. 

Văn hóa là một đại diện tiêu biểu cho tính chất “mềm” cấu thành nên 

nguồn sức mạnh đó. Việc truyền đạt, phổ biến những giá trị vật chất, tinh thần 

mang đậm tính bản sắc văn hóa dân tộc ra khỏi phạm vi lãnh thổ là bước mở 

rộng tầm ảnh hưởng của mỗi quốc gia trên thế giới hiện nay. Tầm ảnh hưởng 

đó có liên quan đến việc xây dựng hình ảnh quốc gia và đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế của các quốc gia thông qua quá trình thương mại hóa.  

Là hai quốc gia phát triển tại khu vực Đông Á và đặc biệt không có thế 

mạnh về quân sự, Hàn Quốc và Nhật Bản đã chủ trương tạo thế cân bằng khi 

chủ động củng cố quan hệ đồng minh với Mỹ, tạo thế đối trọng với Trung 

Quốc Quốc và kiềm chế nguy hại bất ổn với Bắc Triều Tiên. Tất cả nhằm 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố vị thế “cường quốc văn hóa”. Nhờ 

sự sáng tạo có tính chiến lược, Hàn Quốc và Nhật Bản duy trì được tính đặc 

sắc riêng của mỗi nền văn hóa nội tại góp phần giữ vững vị thế cạnh tranh về 

lĩnh vực này. 

Với riêng mối quan hệ song phương, Hàn Quốc và Nhật Bản đều nhận 

thức việc thiết lập các mối quan hệ để cùng tồn tại và phát triển trong bối 

cảnh quan hệ quốc tế nhiều biến động cần thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, 

cái bóng của quá khứ với những mâu thuẫn lịch sử, tranh chấp lãnh thổ vẫn 

luôn là trở ngại lớn trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. 

Trong bối cảnh chính trị và kinh tế hai nước nhiều biến động, quan hệ 

văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản nổi lên như một “điểm sáng” được duy 

trì bất chấp những diễn biến thăng trầm của quan hệ song phương qua nhiều 

thời kỳ. Mối quan hệ này thể hiện được vai trò kết nối, tạo nên những chuyển 
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biến tích cực trong nhận thức hai chiều từ Chính phủ, người dân mỗi quốc gia 

và góp phần hóa giải những mâu thuẫn chính trị còn tồn đọng theo phương 

thức hòa bình. Nhờ việc thực thi tuân thủ cam kết, những thành tựu đáng kể 

đã đạt được đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế, du lịch và nền văn hóa của 

mỗi quốc gia. 

Hiển nhiên, chính sự phát triển lớn mạnh bền vững của hai nền văn hóa 

lại tạo ra những hợp tác, xung đột và cạnh tranh đồng thời trong mối quan hệ 

này. Vì vậy, việc nghiên cứu quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản về 

những khía cạnh trên là chủ đề rất thú vị, đòi hỏi quá trình khám phá, phân 

tích kỹ lưỡng và những lập luận mang tính phản biện đúng đắn. Công trình 

được thực hiện với mục tiêu đóng góp vào các nghiên cứu khoa học về quan 

hệ quốc tế, chú trọng lĩnh vực văn hóa của Nhật Bản và Hàn Quốc, và phù 

hợp trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá 

cũng như nâng cao quan hệ đa phương về lĩnh vực này hiện nay. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục tiêu của luận án nhằm làm rõ sự vận động của quan hệ văn hoá 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản (2003 - 2024). Trên cơ sở đó, luận án làm nổi bật 

vai trò của văn hoá trong việc hàn gắn quan hệ giữa hai quốc gia, những tác 

động của quan hệ văn hóa vào sự phát triển kinh tế và chính nền văn hoá của 

mỗi quốc gia. Thông qua đó, luận án sẽ đưa ra dự báo về kịch bản của mối 

quan hệ song phương này trong tương lai cùng khuyến nghị cho Việt Nam 

trong hành trình xây dựng công nghiệp văn hóa, quảng bá thương hiệu cũng 

như cân bằng hợp tác văn hóa với cả Hàn Quốc và Nhật Bản.  

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Về đối tượng nghiên cứu: 

Luận án tập trung nghiên cứu về quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và 

Nhật Bản. 

Về phạm vi nghiên cứu:  

Phạm vi lĩnh vực: Luận án tập trung vào các hoạt động hợp tác, giao lưu 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực văn hóa, tập trung vào khía cạnh 

văn hóa truyền thống và văn hóa đại chúng. 

Phạm vi không gian: Việc nghiên cứu Luận án sẽ tập trung vào quốc gia 

Hàn Quốc và Nhật Bản trong bối cảnh khu vực Đông Á.  

Phạm vi thời gian: Giai đoạn từ 2003 - 2024 được lựa chọn cho luận án. 

Mốc thời gian bắt đầu năm 2003 là bắt đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Hàn 

Quốc Roh Moo-hyun vốn là nhà lãnh đạo đất nước đầu tiên sinh ra sau thời 

kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc với hành động tích cực xóa bỏ định kiến 
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“láng giềng gần nhưng xa” tồn tại nhiều thập kỷ. Mốc thời gian 2024 được lấy 

làm thời điểm kết thúc luận án cũng là lúc hai quốc gia đang bước vào 

“chương lịch sử mới” khi nối lại quan hệ ngoại giao con thoi phục hồi mối 

quan hệ đã bị đóng băng sau một thời gian từ cuộc thương chiến 2019. Năm 

2024 cũng đánh dấu Hội nghị Thượng đỉnh ba bên Nhật - Trung  - Hàn lần 

thứ 9 đẩy mạnh việc trao đổi văn hóa liên quốc gia. Những động thái này giúp 

quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản càng được thắt chặt.  

4. Cách tiếp cận và Phương pháp nghiên cứu 

Với cấp độ Hệ thống quốc tế, sự vận hành chung của hệ thống kinh tế - 

chính trị toàn cầu với sự nổi lên sức mạnh mềm hiện nay. Hàn Quốc và Nhật 

Bản sử dụng văn hóa để củng cố thêm vị thế trên thế giới với định hướng 

muốn tạo nên một mối quan hệ đối xứng trong riêng lĩnh vực này. 

Với cấp độ Liên quốc gia, trong khi Hoa Kỳ và Nhật Bản luôn thực hiện 

biện pháp răn đe, đối đầu và ngăn chặn sự vươn lên của Trung Quốc vì cho 

rằng quốc gia này là thách thức an ninh lớn nhất hiện nay thì Hàn Quốc lại 

duy trì mối quan hệ đôi bên có lợi với những giá trị về kinh tế, thương mại và 

văn hóa.  

Với cấp độ Quốc gia, thực tế, chính sách của Nhật Bản đối với Hàn 

Quốc từ lúc bình thường hóa quan hệ vẫn luôn ưu tiên giảng hòa, gia tăng hợp 

tác vì sự phát triển bền vững trong tương lai cho mỗi quốc gia. Văn hóa 

truyền thống chú trọng hợp tác nghiên cứu lịch sử chung, trao đổi học thuật, 

giao lưu nhân dân, thanh niên, địa phương. Trong khi đó, văn hóa đại chúng 

được định hướng phát triển trở thành ngành công nghiệp gia tăng lợi ích kinh 

tế của mỗi quốc gia. Với bản sắc riêng, sự hợp tác cả hai linh vực góp phần 

gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.  

Với cấp độ Cá nhân, trong giai đoạn 2003-2024, khi văn hóa được khai 

thác triệt để về tính kinh tế-chính trị, chính sách phát triển và hợp tác văn hóa 

của mỗi quốc gia cũng biến chuyển theo từng Nhà lãnh đạo với những lý 

tưởng, quan điểm riêng. Tổng thống ở mỗi nhiệm kỳ đều phải đóng vai trò 

trung gian hài hòa giữa vấn đề lịch sử và lợi ích song phương.  

NCS sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân 

văn nói chung cùng phương pháp nghiên cứu QHQT nói riêng nhằm làm rõ 

vấn đề nghiên cứu, bao gồm: Phương pháp phân tích tổng hợp, Phương pháp 

so sánh, Phương pháp lịch sử, Phương pháp nghiên cứu chính sách, Phương 

pháp chuyên gia, Phương pháp khảo sát, Phương pháp nghiên cứu trường hợp 

(Case-study). Ngoài ra còn một số phương pháp hỗ trợ như Phương pháp dự 

báo, Phương pháp nghiên cứu tài liệu, Phương pháp diễn dịch quy nạp.  
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2.  Những đóng góp mới của đề tài: 

Về mặt khoa học: Luận án đưa ra một bức tranh toàn cảnh về mối quan 

hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực văn hóa ở cả hai góc độ hợp tác 

và cạnh tranh, nhà nước và nhân dân trong giai đoạn 2003-2024. Thông qua 

việc phân tích đặc điểm, yếu tố cốt lõi mang tính cập nhật của quan hệ văn 

hóa hai quốc gia dưới lăng kính của các lý thuyết học thuật cùng cách tiếp cận 

nhiều cấp độ trong quan hệ quốc tế, những đặc điểm, chuyển biến cũng như 

vai trò của mối quan hệ này sẽ được thể hiện rõ nét trong tổng thể quan hệ 

chung của hai quốc gia. 

Về mặt thực tiễn: Với những luận điểm nêu trên, luận án sẽ là một tài 

liệu tham khảo mang tính cập nhật cho việc giảng dạy, nghiên cứu những lý 

luận có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đề tài Quan hệ văn hóa giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản. Trong thời đại quan hệ của các quốc gia hòa chung dòng 

chảy “đối thoại hơn đối đầu”, quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản có 

đóng góp rất thực tiễn vào chính trị, kinh tế và cả chính nền văn hóa nội tại 

của mỗi quốc gia. Việc nghiên cứu chính sách văn hoá của Hàn Quốc và Nhật 

Bản sẽ cung cấp bài học kinh nghiệp và hàm ý chính sách quan trọng cho 

công cuộc phát triển ngành công nghiệp nghiệp văn hoá còn non trẻ ở Việt 

Nam hiện nay. 

6. Bố cục của luận án 

  Ngoài phần Mở đầu và kết luận, luận án bao gồm các chương sau: 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUAN HỆ 

VĂN HÓA GIỮA HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN 

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUAN HỆ VĂN HÓA GIỮA HÀN 

QUỐC VÀ NHẬT BẢN (2003 - 2024) 

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ DỰ BÁO VỀ QUAN HỆ VĂN HÓA 

GIỮA HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN  
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Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Với đề tài Quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản (2003 - 2024), 

NCS tập trung nghiên cứu các lý thuyết về văn hóa trong Quan hệ quốc tế, 

những công trình về quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản nói chung, những công 

trình liên quan đến chính sách văn hóa áp dụng cho mỗi quốc gia và những 

công trình nghiên cứu về quan hệ văn hóa song phương hiện tại của các học 

giả trong nước và quốc tế.  

1.2. Nhận xét và đánh giá 

Nhìn chung, tất cả những bài viết, công trình ở trên đã cung cấp cách 

nhìn tổng quan về lý luận và thực tiễn triển khai các hoạt động quan hệ văn 

hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, là những nguồn thông tin tư liệu hết sức quí 

giá phục vụ cho công tác nghiên cứu về lĩnh vực này.  

Những thông tin Luận án được kế thừa, phần lớn các nghiên cứu của 

các tác giả đều chú trọng đến khía cạnh ngoại giao văn hóa, tập trung nhiều 

vào văn hóa hóa đại chúng thông qua cách tiếp nhận và hợp tác song phương 

của hai quốc gia. Các nghiên cứu thực hiện ở nhiều giai đoạn ngắt quãng trải 

dài từ cả thời kỳ thuộc địa cho đến năm 2024. Tuy nhiên, hiện tại chưa có 

công trình nào phân tích được những khía cạnh sau: sự vận động của quan hệ 

văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, sự thay đổi trong chính sách phát triển 

và hợp tác văn hoá, các đặc điểm cốt lõi về thực trạng hợp tác, xung đột, cạnh 

tranh, xu hướng vận động cùng những nhân tố tác động tới quan hệ văn hoá 

hóa của hai quốc gia trong khoảng thời gian liên tục từ 2003 - 2024.  

Những thông tin Luận án sẽ bổ sung: 

Thứ nhất, hiện trạng, diễn tiến, các khía cạnh của mối quan hệ văn hoá 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong giai đoạn 2003 - 2004 

Thứ hai, cách văn hóa đóng vai trò gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau và trở 

thành cầu nối trong việc hòa giải, thúc đẩy sự hợp tác hai bên tạo sức ảnh 

hưởng đến mối quan hệ của Hàn Quốc và Nhật Bản nói chung.  

Thứ ba, những đóng góp của văn hóa vào nền kinh tế hai bên, một động 

lực cho cả hai quốc gia liên tục chấn chỉnh ngành công nghiệp văn hóa, duy 

trì năng lực xuất khẩu, gia tăng vị thế của hai quốc gia trên thế giới  

Thứ tư, sự tác động xét theo khía cạnh hợp tác, xung đột và cạnh tranh ở 

cấp độ chính phủ cũng như cấp nhân dân trong quan hệ văn hóa giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản vào chính sự phát triển một nền văn hóa mỗi quốc gia với 

mục đích đáp ứng nhu cầu giao lưu và hội nhập toàn cầu.  
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Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN & THỰC TIỄN 

2.1. Cơ sở lý luận 

Quan hệ văn hóa được xem xét trong luận án sẽ tập trung đề cập đến 

toàn bộ những sự trao đổi, tương tác về văn hóa xuyên biên giới không chỉ 

giữa các chủ thể là nhà nước mà còn những tổ chức, cá nhân độc lập của hai 

quốc gia đó. Dựa trên các chính sách phát triển văn hóa, chính sách đối ngoại, 

Nhà nước triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa để điều chỉnh quan hệ 

văn hóa sao cho đạt được những lợi ích về sự thấu hiểu và thương mại hai 

chiều góp phần tạo dựng quan hệ an ninh-chính trị, kinh tế bền vững.  

Trong đó, văn hóa theo góc nhìn của đề tài này sẽ bao gồm những tập 

đặc tính về tinh thần và vật chất, trí tuệ và cảm xúc bao gồm nghệ thuật, lối 

sống, hệ thống giá trị truyền thống tạo nên giá trị cốt lõi và bản sắc dân tộc. 

Vì được tích lũy và sáng tạo qua quá trình hoạt động thực tiễn, tương tác giữa 

con người với môi trường tự nhiện nên văn hóa có tính chủ quan nhưng cũng 

học hỏi lẫn nhau. Vì nghiên cứu về quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật 

Bản, hai quốc gia có ngành công nghiệp văn hóa phát triển với nhiều sản 

phẩm văn hóa đại chúng tích hợp các yếu tố văn hóa truyền thống với mục 

đích giữ gìn bản sắc dân tộc, NCS lựa chọn tập trung vào hai phân loại này.  

Văn hóa truyền thống là nguồn tài nguyên độc đáo, di sản lịch sử có giá 

trị, được truyền qua mỗi thế hệ, mang nét đặc trưng vốn có của mỗi quốc gia. 

Văn hóa đại chúng là sự thể hiện cụ thể hơn một diễn ngôn của chính phủ về 

các chuẩn mực, niềm tin, ý tưởng và bản sắc của một tiến trình chính trị thực 

tiễn của quốc gia đó. Những thành tố quan trọng văn hóa đại chúng này có thể 

là âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, thời trang và lối sống.  

Với người Nhật, trong một số văn kiện chiến lược của chính phủ Nhật 

Bản, văn hóa truyền thống được hiểu có nguồn gốc từ quá khứ, ví dụ như 

nghệ thuật sân khấu truyền thống (kịch Kabuki, Noh và Bunkaru), trà đạo, 

kimono hay một số hình thức nghệ thuật truyền. Văn hóa đại chúng còn được 

xem là văn hóa hiện đại, văn hóa đương đại hay văn hóa mới, bao gồm truyện 

tranh (manga), phim hoạt hình (anime), điện ảnh, thời trang và các khía cạnh 

khác trong đời sống hằng ngày. Văn hóa truyền thống với Hàn Quốc là tổng 

hòa các giá trị, phong tục, tín ngưỡng và các hình thức nghệ thuật được hình 

thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ, phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con 

người và thiên nhiên cùng những nét đặc trưng bản sắc dân tộc. Hàn Quốc 

ngay từ đầu đã kết hợp văn hóa truyền thống vào các sản phẩm của làn sóng 

Hallyu một cách khéo léo, đồng bộ giúp quảng bá hình ảnh đất nước ra thế 

giới. Hai thể loại này được bảo tồn và phát triển bền vững trong nền công 

nghiệp văn hóa dựa trên chính sách văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia. Song 

song, văn hóa truyền thống và văn hóa đại chúng cũng được truyền bá, gia 

tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia thông qua ngoại giao văn hóa.  
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Trong quan hệ quốc tế, văn hóa cũng có thể trở thành phương tiện để 

quốc gia gia tăng ảnh hưởng, thông qua việc tạo sức hút từ chính nền văn hóa 

của mình hoặc truyền bá những giá trị, quan điểm chính trị có lợi. Trong một 

số trường hợp, văn hóa được sử dụng như một công cụ tập hợp lực lượng để 

gia tăng quyền lực, bởi so với kinh tế hay chính trị, công cụ này thường ít gây 

nghi ngờ và dễ dàng được chấp nhận hơn.  

       Dưới góc nhìn của các Lý thuyết quan hệ quốc tế, quan hệ văn hóa giữa 

Hàn Quốc và Nhật Bản được hình thành dựa trên sự sự hấp dẫn về văn hóa, 

các giá trị và chính sách nên được nhìn nhận thông qua những quan điểm sau. 

Một là, sự hợp tác và giao thoa văn hóa hai chiều càng thúc đẩy sự phát triển 

nguồn lực sức mạnh mềm này đem lại những lợi ích đa phương diện. Hai là, 

song hành là sự cạnh tranh trong việc tận dụng nguồn lực văn hóa truyền 

thống và văn hóa đại chúng hiệu quả, đối trọng nhau giữa hai quốc gia. Nhật 

Bản và Hàn Quốc đều đã chứng tỏ sự khéo léo trong việc tận dụng Sức mạnh 

mềm để nâng cao ảnh hưởng và củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế. 

Cả hai quốc gia này đã tận dụng mạnh mẽ công cụ này thay đổi cách nhìn 

nhận của thế giới đối với họ cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế. 

Việc tạo dựng hình ảnh qua văn hóa sẽ giúp nâng cao sự hiện diện quốc gia 

trong các cuộc đối thoại quốc tế và củng cố vị thế “cường quốc văn hóa” tại 

khu vực và thế giới. 

 Lợi ích quốc gia cũng từ đó được định hình để trong chiến lược phát 

triển văn hóa định hình nên hình ảnh của mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc 

tế. Từ góc nhìn của Chủ nghĩa kiến tạo, bản sắc, chuẩn mực là yếu tố quyết 

định hành vi của các quốc gia, thể hiện qua các chính sách và hành động tận 

dụng văn hóa trong quan hệ quốc tế, lý giải được các thái độ và hành vi trong 

quan hệ quốc tế văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Dưới góc nhìn Chủ nghĩa tự do, để đạt được những lợi ích chung về 

kinh tế và sức mạnh quốc gia, hai quốc gia vẫn sẽ có khuynh hướng hợp tác 

văn hóa cùng nhau để cùng xây dựng vị thế khu vực và thế giới. Đặc biệt, văn 

hóa trong thời đại kỷ nguyên số không còn được xem đơn thuần là giá trị tinh 

thần, mà trở thành công cụ chiến lược để tạo ra giá trị kinh tế và sức mạnh 

mềm. Điều này thể hiện rõ qua các trường hợp của Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra thách thức về sự bất bình đẳng và bảo 

tồn giá trị văn hóa trong bối cảnh thị trường hóa mạnh mẽ. Do đó, sự cân 

bằng giữa lợi ích kinh tế và giá trị xã hội là yếu tố cần thiết để khai thác văn 

hóa một cách bền vững. 

Một góc nhìn quan trọng khác trong nghiên cứu quan hệ quốc tế chính 

là Chủ nghĩa hiện thực luôn xem chủ quyền quốc gia là tối cao, còn lợi ích 

quốc gia là tối hậu. Lợi ích quốc gia được xem như kim chỉ nam trong việc 
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hoạch định chính sách đối ngoại, đảm bảo các mục tiêu về an ninh, chủ quyền 

và quyền lực quốc gia trong môi trường quốc tế đầy cạnh tranh. Văn hóa vốn 

chứa đựng những yếu tố tinh thần và bản sắc dân tộc - những nguồn lực nội 

sinh giúp củng cố ý chí và sự chính danh cho việc theo đuổi lợi ích quốc gia 

càng được xem trọng. Bên cạnh đó, tinh thần dân tộc cũng được xem như một 

hình thái đặc biệt của sức mạnh quốc gia, phản ánh ý thức tập thể về chủ 

quyền, danh dự, và vị thế quốc gia trong hệ thống quốc tế. Góc nhìn của tinh 

thần dân tộc nhìn nhận việc quảng bá văn hoá dân tộc ra quốc tế không chỉ 

mang ý nghĩa giao lưu mà còn là một chiến lược nhằm khẳng định tính chính 

danh lịch sử và vị thế quốc gia. 

2.2. Cơ sở thực tiễn:  

Thực tế, từ năm 2003, cấu trúc quyền lực toàn cầu đang có sự dịch 

chuyển từ Tây sang Đông ngày càng rõ rệt. Toàn cầu hóa mang đến nhiều cơ 

hội nhưng cũng gia tăng trở ngại cho quan hệ quốc tế hiện đại. An ninh toàn 

cầu liên tục có những diễn biến phức tạp. Mỹ bước ra từ cuộc chiến Iraq với 

sự hao hụt ngân sách cho quân sự nhưng vẫn tiếp tục đưa ra các lệnh trừng 

phạt gây nên những căng thẳng khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Trung 

Quốc gây ảnh hưởng với sự bành trướng và gây hấn quân sự trên Biển Đông. 

Các vấn đề khác như An ninh phi truyền thống về khí hậu, di cư, an ninh 

mạng hay đại dịch bệnh Covid 19 liên tục xảy ra. Tất cả khiến toàn thế giới 

đối mặt với nhiều thử thách về chuỗi cung ứng, hợp tác song phương và đa 

phương. Bên cạnh đó, qua nhiều vòng đàm phán nhằm giải quyết chương 

trình hạt nhân sáu bên (Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung 

Quốc và Nga) thất bại khiến mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên luôn hiện 

hữu trong quan hệ quốc tế hiện đại.  

Kinh tế toàn cầu cũng trải qua nhiều diễn biến thăng trầm. Cuộc khủng 

hoảng năm 2008 ảnh hưởng lớn đến quá trình phục hồi lĩnh vực này của Mỹ, 

cũng như một số quốc gia liên đới. Nhân cơ hội đó, Trung Quốc mở rộng sự 

ảnh hưởng về kinh tế lẫn chính trị qua châu Á, châu Phi và châu Âu nhờ vào 

sáng kiến Vành đai và con đường. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoàng tài chính 

năm 1997 diễn ra khiến các quốc gia châu Á chịu tác động nặng nề, trong đó 

có cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Lúc này, Trung Quốc kịp thời có những chính 

sách cải cách kinh tế, mở cửa thị trường vượt qua Nhật Bản trở thành nền 

kinh tế lớn thứ hai thế giới từ 2010. Trải qua quá trình nỗ lực không ngừng, 

Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ định hình chuỗi căng thẳng Mỹ - Trung khi liên tục 

tranh giành vị thế về kinh tế và quân sự trên thế giới.  

Với riêng phương diện văn hóa, kỷ nguyên công nghệ 5.0 đã cho ra 

đời Internet, băng thông rộng và các nền tảng phát sóng và truyền thông xã 

hội xóa nhòa ranh giới địa lý, thúc đẩy sự lan tỏa các giá trị văn hóa trên 
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toàn cầu. Điều này tạo điều kiện cho văn hóa được thương mại hóa, hình 

thành xu hướng tiêu dùng các sản phẩm lĩnh vực này. Nổi bật là Trung Quốc 

luôn được công nhận sở hữu những giá trị “lịch sử gốc rễ” bởi là một trong 

những cái nôi văn minh của thế giới. Mạng lưới Viện Khổng tử trải qua 2 

thập kỷ đã nhanh chóng mở rộng ở các Trường Đại học và Cơ sở giáo dục 

toàn cầu. Là một trong những quốc gia có số lượng di sản văn hóa nhiều 

nhất thế giới và làm chủ lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, xuất bản hiện đại, 

Trung Quốc khẳng định vị thế biểu tượng bản sắc Á Đông bền vững. Tuy 

nhiên, dưới dòng chảy toàn cầu hóa, nền văn hóa quốc gia này cùng các nền 

văn hóa Mỹ, phương Tây khi thâm nhập thị trường các quốc gia khác đã dần 

được chuyển đổi trạng thái từ được tiếp nhận thụ động sang bản địa và lai 

ghép hóa. Hệ thống văn hóa thế giới cũng vì vậy mà chuyển từ đơn cực sang 

đa cực với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền văn hóa Á Đông tạo nên dòng 

chảy ngược (contra-flows).  

Với sự tự chủ trong chiến lược tái cấu trúc văn hóa, Nhật Bản và Hàn 

Quốc đã trở thành những “cường quốc văn hóa” khu vực. Sở hữu nền công 

nghệ mạnh và khả năng sáng tạo trong sản xuất nội dung, hai quốc gia đã làm 

mới cách bảo tồn, quảng bá văn hóa truyền thống cũng như tích hợp trong 

chính các sản phẩm văn hóa đại chúng được đẩy mạnh xuất khẩu. Nhật Bản 

định hình thương hiệu với Anime, manga và trò chơi điện tử và chiến lược 

Cool Japan (Nhật Bản thân thiện). Trong khi đó, Hàn Quốc lại tạo nên một 

hiện tượng văn hóa với Hallyu qua phim ảnh và âm nhạc.  

Xét về cấp độ hệ thống quốc tế 

Trước tình hình đó, để ổn định và tăng trưởng trở lại, Nhật Bản và Hàn 

Quốc đều xác định phải thay đổi chiến lược. Cả hai quốc gia tham gia nhiều 

hơn vào những hội nhóm, chương trình nghị sự về chính trị, quân sự, kinh tế 

quốc tế với mục đích vì chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Bên cạnh đó, 

cả hai bên Chính phủ đều nắm bắt được xu thế toàn cầu hóa đã mang theo sự 

phổ biến của Internet và các nền tảng truyền thông toàn cầu đa dạng giúp cho 

các nền văn hóa hội tụ cùng nhau. Tận dụng điều này, và ý thức không chỉ 

trông chờ vào các lĩnh vực kinh tế chủ chốt hiện tại đang chịu ảnh hưởng của 

các biến động khôn lường, những hướng đến phát triển những ngành công 

nghiệp mũi nhọn mới phù hợp, tiêu biểu là công nghiệp văn hóa đã được thực 

thi. Được nhìn nhận là những cường quốc văn hóa khu vực, Nhật Bản và Hàn 

Quốc thuận lợi trong thương thuyết các điều kiện kiểm duyệt, khoảng cách 

địa lý để đẩy mạnh xuất khẩu văn hóa. Vì vậy, nhu cầu hình thành và phát 

triển Quan hệ văn hóa đẩy mạnh sự trao đổi, giao lưu, hợp tác giữa hai quốc 

gia cũng trở nên thiết yếu giúp tăng trưởng kinh tế, góp phần củng cố vị thế 

văn hóa và vị thế quốc gia trên thế giới.  
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Xét về cấp độ Liên quốc gia 

Với vai trò cùng là đồng minh của Mỹ và cùng chung sự quan ngại về 

các quốc gia Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, việc Hàn Quốc và Nhật Bản chú 

trọng củng cố mối quan hệ ba bên Nhật – Mỹ - Hàn là điều tất yếu. Mối quan 

hệ này giúp hai quốc gia Đông Á cân bằng được quyền lực khu vực. “Chiếc ô 

an ninh” của Mỹ giúp Hàn Quốc và Nhật Bản nâng cao năng lực quân sự 

trước các mối đe dọa về an ninh và quốc phòng, tạo nền tảng ổn định cho sự 

phát triển công nghiệp văn hóa nước nhà. 

Đứng trước Trung Quốc – quốc gia đối trọng trong cuộc chiến vị thế với 

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chủ trương duy trì quan hệ đối tác chiến lược cùng 

có lợi. Trung Quốc là một trong những cái nôi của văn minh thế giới với nền 

tảng văn hóa trở thành biểu tượng của phương Đông, cả hai quốc gia cũng chú 

trọng tạo dựng mối quan hệ liên văn hóa Đông Á. Trong suốt giai đoạn 2003- 

2004, việc xây dựng “Đô thị văn hóa Đông Á” với Trung Quốc được duy trì 

đều đặn tạo nên sự hợp tác liên quốc gia Hàn Quốc - Nhật Bản - Trung Quốc 

toàn diện lâu dài. Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản cũng tỏ rõ sự ủng hộ giao 

lưu tri thức, hiểu biết về con người và văn hóa thông qua việc tham gia đều đặn 

các Hội nghị quốc tế liên lục địa Á, Âu, Đông Bắc Á và Đông Nam Á.  

Xét về cấp độ Quốc gia 

Sự phát triển lớn mạnh của Trung Quốc ghi dấu tính lịch sử sâu sắc khi 

tạo nên sự ảnh hưởng trọng yếu với các quốc gia toàn cầu về chính trị, kinh tế, 

công nghệ và cả văn hóa. Do đó, hợp tác đa lĩnh vực song phương Nhật- Trung 

và Hàn - Trung quan trọng hơn bao giờ hết để né tránh những bất lợi từ nền 

kinh tế thứ hai thế giới. Và để tạo vị thế đối trọng với Trung Quốc ở khu vực 

Đông Á, Chính phủ và thế hệ trẻ hai quốc gia đã nhiều lần nỗ lực củng cố mối 

quan hệ song phương Nhật Bản – Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, 

và kinh tế bao gồm ngành điện tử, ô tô, năng lượng. Tuy vậy, những trở ngại 

trong giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp và gián tiếp đến lịch sử vẫn luôn 

cản trở việc theo đuổi tiêu chí “hướng đến tương lai” của cả hai quốc gia.  

Mặt khác, là hai quốc gia không có thế mạnh về quân sự, lại ý thức 

được sự nổi lên của sức mạnh mềm về văn hóa trong quan hệ quốc tế, Nhật 

Bản và Hàn Quốc đã tận dụng tốt việc khai thác lĩnh vực này. Toàn cầu hóa 

trong lĩnh vực văn hóa vừa mang tính hội tụ, vừa mang tính phân hóa đã tạo 

cơ hội cho mỗi đất nước duy trì sự phát triển bền vững của công nghiệp văn 

hóa nội tại. Tuy nhiên, thành công trong ngành công nghiệp mang tính sáng 

tạo khiến hai quốc gia cũng nảy sinh những xung đột trong việc tranh chấp 

các hệ thống giá trị, bảo toàn bản sắc trước làn sóng văn hóa ngoại lai. Điều 

này khiến nhu cầu tìm hiểu, lĩnh hội văn hóa hai chiều của Chính phủ và 

người dân Hàn Quốc và Nhật Bản đôi lúc có những khoảng chững lại. Bên 
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cạnh đó, hiện nay cả hai quốc gia phải đối mặt với khía cạnh dân số già và tỷ 

lệ sinh thấp trong nước. Trong thời đại số hóa, vấn đề này ảnh hưởng đến 

ngành công nghiệp văn hóa vốn luôn đòi hỏi lực lượng lao động có tính sáng 

tạo, cập nhật nhu cầu mới liên tục cùng với kỹ năng công nghệ tiên tiến. Đây 

chính là nền tảng và động lực cho một quan hệ văn hóa Hàn – Nhật được mở 

rộng, đẩy mạnh kim ngạch thương mại, góp phần gia tăng lợi ích hai quốc gia. 

Xét về cấp độ Cá nhân 

 Nhận thức được những diễn biến phức tạp của thế giới, các lãnh đạo của 

cả hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc đều chủ trương duy trì quan hệ tích 

cực nhất có thể với các quốc gia, chú trọng Mỹ, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên 

và Đông Nam Á để bảo vệ lợi ích về an ninh, chính trị và kinh tế toàn cầu. 

Trong đó, Bắc Triều Tiên luôn là mối quan tâm chung của cả Chính phủ Hàn, 

Nhật trong công tác ngăn ngừa đe dọa hạt nhân và Đông Nam Á là địa điểm 

xoay trục ảnh hưởng của hai quốc gia trong thế kỷ 21.  

 Riêng về quan hệ song phương, hai quốc gia luôn trải qua thăng trầm vì 

những xung đột quan điểm lịch sử. Những lời xin lỗi chính thức về những tổn 

thất và khổ đau do chế độ thuộc địa gây ra đã được thực hiện bởi bốn Thủ tướng 

Nhật, Murayama (1995), Koizumi (2002), Naoto (2010) cũng như bày tỏ đồng 

cảm nỗi đau của ông Kishida (năm 2023) chưa bao giờ làm hài lòng phía Hàn 

Quốc. Những nhà lãnh đạo của hai quốc gia liên tục có những động thái đáp trả 

thể hiện sự bất đồng trong việc giải quyết các vấn đề “phụ nữ mua vui” và 

“cưỡng bức lao động”. Điển hình, các Thủ tướng Nhật đều hiển nhiên cho rằng 

việc thăm đền Yasukuni là hành động chính đáng thì Tổng thống Lee Myung-

bak năm 2012 cũng công khai đến thăm hòn đảo tranh chấp hai bên 

Takeshima/Dokdo. Trước đó, năm 2011, ông công khai gây áp lực cho Chính 

phủ Nhật khi thẳng thắn từ chối di dời bức tượng “thiếu nữ hòa bình” – đại diện 

hình ảnh “phụ nữ mua vui” trước cơ quan ngoại giao của Nhật tại nước sở tại. 

Đối lập lại, Tổng thống Park Geun-hye năm 2016 lại ủng hộ việc di dời tượng 

với ý định tăng cường quan hệ trở lại với Nhật Bản phải đối mặt với làn sóng 

phản đối của người dân nước mình. Như vậy, trong suốt giai đoạn 2003 – 2024, 

chỉ có Tổng thống Park cùng với Tổng thống Yoon Suk-yeol với cách thức hủy 

bỏ yêu cầu buộc Chính phủ Kishida đền bù tiếp tục cho nạn nhân “cưỡng bức 

lao động”, là hai nhân vật theo đuổi chính sách “làm hòa” với Chính phủ Nhật 

Bản. Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc khác đều thuận theo “chủ nghĩa dân túy” coi 

việc giải quyết vấn đề lịch sử là điều kiện để cải thiện quan hệ song phương. 

Những điểm sáng nhỏ lẻ cho hy vọng hòa hợp quan hệ là các cuộc gặp 

gỡ cấp cao không liên tục giữa các Nhà lãnh đạo với định hướng “hướng đến 

tương lai” cho hai quốc gia. Trong đó, chính sách hợp tác văn hóa được ghi 

nhận là sợi dây kết nối hai chiều liên tục bất chấp những căng thẳng leo thang. 
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Trong khi Chính quyền Koizumi đẩy mạnh việc đưa tiếng Hàn vào thành ngôn 

ngữ chính thức của Website Bộ ngoại giao, hạ tầng truyền thông số, phát sóng 

chương trình truyền hình Hàn trên kênh quốc gia NHK thì Tổng thống Roh 

Moo-hyun và Park Geun-hye trong thời kỳ đương nhiệm chủ trương mở rộng 

thị trường tiêu thụ sản phẩm văn hóa sáng tạo qua Nhật. Giai đoạn 2023 – 

2020, việc cử Đại sứ văn hóa (Japan Culural Envoy) đến Hàn Quốc tư vấn 

phục chế di sản, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn văn hóa nghệ thuật của Thủ tướng 

Shinzo chứng tỏ việc Nhật Bản coi trọng vai trò đối tác của quốc gia láng 

giềng. Đặc biệt, các nhà lãnh đạo đều đồng lòng duy trì Hiệp định trao đổi văn 

hóa Nhật – Hàn chủ trương thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật 

hai quốc gia liên tục trong suốt gần hai thập kỷ. Văn hóa vừa là đối tượng, vừa 

là công cụ chứa đựng khả năng làm “mềm hóa” những xung đột tồn đọng về 

lịch sử, chính trị vẫn chưa tìm được giải pháp tối ưu cho đến hiện tại.  

2.3. Khung phân tích 

        Bảng 2.1: Khung phân tích của Luận án 

 
(Nguồn: NCS xây dựng dựa trên khung lý thuyết của luận án) 

Thông qua đây, khung phân tích này chứng minh rằng quan hệ văn hóa 

Hàn Quốc - Nhật Bản mang tính hai mặt: vừa hợp tác để tận dụng sức mạnh 

mềm củng cố vị thế và lợi ích kinh tế, vừa xung đột, cạnh tranh do tinh thần 

dân tộc và các lợi ích quốc gia hiện thực chi phối. Việc kết hợp nhiều lý 

thuyết quan hệ quốc tế cho phép luận án có cách nhìn toàn diện về quan hệ 

văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản: sức mạnh mềm giải thích về động lực, 

chủ nghĩa kiến tạo lý giải quá trình, chủ nghĩa tự do/tân tự do nhấn mạnh cơ 

hội hợp tác, còn chủ nghĩa hiện thực và tinh thần dân tộc chỉ ra những nguy 

cơ xung đột, cạnh tranh. 
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Chương 3. THỰC TRẠNG QUAN HỆ VĂN HÓA GIỮA HÀN QUỐC 

VÀ NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2003-2024 

3.1. Tổng quan về quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản (2003 -2024) 

Trải quan hơn hai thập kỷ từ 2003 - 2024, quan hệ văn hóa giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản thể hiện qua hợp tác văn hóa trong các cuộc gặp thượng 

đỉnh Nhật - Hàn đã có những biến chuyển. Sức mạnh mềm chính là động lực 

để hai quốc gia tập trung phát triển văn hóa nội tại, tạo nền tảng đối trọng trong 

quan hệ song phương lĩnh vực này nhằm củng cố vị thế “cường quốc văn hóa” 

tại khu vực Đông Á. Thuận theo những nguyên tắc của CNTD, luôn coi trọng 

sự hợp tác để tối đa hóa lợi ích quốc gia, quan hệ văn hóa hai bên được nhấn 

mạnh thông qua 9 cuộc họp thượng đỉnh song phương đã dịch chuyển từ những 

thảo luận mang tính tổng quát, biểu tượng sang những cơ chế và hiện thực hóa 

về hai lĩnh vực văn hóa truyền thống và văn hóa đại chúng. Những thảo luận 

mang tính tổng quát, biểu tượng đã được thể chế hóa thành những chương trình 

cụ thể hơn như việc trao đổi sinh viên, giao lưu nhân dân, thanh niên và quan 

hệ địa phương. Điều này phản ánh sự trưởng thành trong mối quan hệ song 

phương khi hai quốc gia tận dụng văn hóa như một công cụ mềm để đối thoại 

xã hội, xây dựng lòng tin và gia tăng lợi ích kinh tế đôi bên.  

Quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản có những chuyển biến 

giữa hai giai đoạn. Vai trò văn hóa truyền thống đã đi từ tính biểu tượng trở 

thành nguồn lực ngoại giao mềm, gắn liền với những chuẩn mực quốc tế và 

diễn đàn đa phương như UNESCO, từ hàn gắn và xây dựng lòng tin đến gác 

lại quá khứ, hướng về tương lai. Với văn hóa đại chúng, giữa Hàn Quốc và 

Nhật Bản không chỉ còn “tính giao lưu” mà chuyển hóa thành “tính tương 

tác” - vừa hợp tác (trao đổi nhân lực, đồng sản xuất, giao lưu nhân dân) vừa 

cạnh tranh trong hệ sinh thái phân phối và phát sóng trực tuyến giữa hai 

cường quốc về nội dung văn hóa.  

3.2. Hợp tác trong quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản  

3.2.1. Về văn hóa truyền thống 

Quan hệ về văn hóa truyền thống với bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân, 

trao đổi học thuật, giao lưu thanh niên, giao lưu địa phương đã chuyển biến 

theo quỹ đạo từ những động thái thận trọng sang việc mạnh dạn thể chế hóa, 

gác bỏ những bất đồng quá khứ hướng đến tương lai. Hợp tác ngày càng 

chuyên sâu trong học thuật, nghiên cứu cũng như cởi mở hơn trong các đối 

thoại về lịch sử đại diện cho một cam kết lâu dài về sự thiện chí, tôn trọng lẫn 

nhau vì những lợi ích chung. Trong các hình thức hợp tác, các lễ hội trao đổi 

văn hóa mang tính ổn định, trở thành cầu nối quan trọng cho quan hệ song 

phương hai nước.Những kết quả này tạo nên những nền tảng tri thức, xã hội 

chung vững chắc giúp sức cho việc hàn gắn quan hệ Hàn - Nhật.  
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3.2.2. Về văn hóa đại chúng 

Tiếp cận với CNTTD, các sản phẩm văn hóa đại chúng của cả hai quốc 

gia đã trở thành hàng hóa, tham gia vào quá trình trao đổi kinh tế hai chiều. 

Làn sóng văn hóa Hallyu lúc đầu hiện diện tại Nhật Bản với độ phủ sóng và 

thương mại hóa theo sản phẩm đã thúc đẩy Nhật Bản thay đổi chính sách. Từ 

đây, Chính phủ Nhật đã phát triển sản phẩm từ hướng nội hóa sang đẩy mạnh 

xuất khẩu nội dung để tạo nên thế cân bằng vị thế với Hàn Quốc, nói cách 

khác là cân bằng tương tác giữa hai cường quốc nội dung. Công nghiệp văn 

hóa của hai quốc gia đã trở thành trụ cột kinh tế đối ngoại làm cho quan hệ 

văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trở thành một phần hữu hình của cấu 

trúc kinh tế sáng tạo Đông Á.   

Quá trình hợp tác liên quốc gia giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản 

giúp duy trì kênh hợp tác chung phòng trừ trường hợp quan hệ song phương một 

số cặp quốc gia gặp vấn đề. Với sáng kiến “Đô thị văn hóa Đông Á” được duy 

trì từ 2007, sự hợp tác đa phương này tạo nên thế “kiềng ba chân” về văn hóa 

cho một khu vực Đông Bắc Á ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, trong mối quan hệ 

với UNESCO, mỗi quốc gia cũng khẳng định được những vai trò quan trọng 

trong các diễn đàn bảo tồn và quản trị di sản vật thể và phi vật thể thế giới.  

3.3. Xung đột trong quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

3.3.1. Về văn hóa truyền thống 

Giai đoạn 2003 - 2015 được đặc trưng bởi những xung đột mang tính 

biểu tượng và đối đầu trực diện, ảnh hưởng dễ dàng đến giao lưu nhân dân và 

học thuật. Bước qua giai đoạn 2015 - 2024, xu hướng thể chế hóa và quản trị 

xung đột được hình thành, trong đó văn hóa vừa là khởi nguồn phát sinh, vừa 

là công để kiểm soát và làm “mềm hóa” những quan điểm bất đồng. Đây là 

một sự phát triển mang tính tương đối của quan hệ văn hóa về khía cạnh này 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai quốc gia đều nhận thức rõ rằng việc duy 

giao lưu văn hóa, học thuật là một điều kiện cần thiết để ngăn chặn xung đột 

chính trị dẫn đến sự đổ vỡ nền tảng xã hội trong quan hệ song phương.  

3.3.2. Về văn hóa đại chúng 

Tương tự, sự xung đột trong quan hệ lĩnh vực văn hóa đại chúng của hai 

quốc gia đã có sự chuyển biến nhất định. Nếu giai đoạn 2003 - 2015 có những 

xung đột xuất phát từ những ký ức lịch sử và sự bất cân xứng trong dòng chảy 

văn hóa bùng nổ bởi Hallyu thì bước sang giai đoạn 2015 - 2024 xung đột lại 

thể hiện rõ tính cấu trúc và sự cạnh tranh sức mạnh mềm trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và số hóa. Xung đột văn hóa dần rời khỏi không gian song phương 

thuần túy tiến đến gắn liền với thị trường quốc tế và các nền tảng mang tính 

toàn cầu. Qua đó, quan hệ văn hóa đại chúng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã 

bước sang một giai đoạn mới: nền công nghiệp văn hóa, quy luật thị trường 
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đã có sự tác động, thay vì chỉ bởi những bất đồng quan điểm lịch sử như trong 

giai đoạn trước đây.  

Như vậy, dựa trên các thể chế đã được thống nhất, các hoạt động hợp 

tác văn hóa đã được thực thi giữa hai quốc gia tạo nên những thành tựu đáng 

ghi nhận. Giữ vững bản sắc, linh động thay đổi chiến lược trong chính sách 

phát triển và hợp tác văn hóa dưới góc nhìn của CNKT, cả Nhật Bản và Hàn 

Quốc đã chứng tỏ sự thích nghi tốt với những biến động bối cảnh và thể hiện 

sự học hỏi lẫn nhau hiệu quả. Bên cạnh những kết quả khả quan ấy luôn hiện 

hữu những xung đột. Những xung đột chủ yếu xoay quanh các quan điểm bất 

đồng về lịch sử, chính trị và lãnh thổ thể hiện qua các sản phẩm văn hóa 

truyền thống lẫn văn hóa đại chúng. Đặc biệt dưới bối cảnh phát triển của 

không gian truyền thông đại chúng, toàn cầu hóa và số hóa, sự xung đột còn 

mang tính chất cạnh tranh sức mạnh mềm khi rời khỏi không gian song 

phương thuần túy để vươn đến thị trường quốc tế.  

 

Chương 4. NHẬN XÉT VÀ DỰ BÁO VỀ QUAN HỆ VĂN HÓA 

GIỮA HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN  

4.1. Nhận xét về chiến lược phát triển văn hóa của Hàn Quốc và Nhật Bản  

Nhìn chung, trong quan hệ văn hóa song phương giai đoạn 2003 - 2024, 

Nhật Bản là quốc gia đi trước trong công cuộc phát triển văn hóa với chiến 

lược “từ dưới lên trên” trong bối cảnh toàn cầu toàn hóa văn hóa tạo nên dòng 

chảy ngược chuyển đổi từ văn hóa phương Tây sang phương Đông. Hàn Quốc 

từ một xuất phát điểm là quốc gia phụ thuộc, phải học hỏi kinh nghiệm đã áp 

dụng chiến lược “từ trên xuống dưới” từng bước đi lên, tiến đến sự độc lập 

trong định hướng phát triển. Sự kết hợp linh hoạt cả hai chiến lược phát triển 

văn hóa vừa thúc đẩy tốc độ toàn cầu hóa vừa chú trọng bảo tồn giá trị truyền 

thống sẽ giúp duy trì được độ thu hút của nền văn hóa mỗi quốc gia và tạo 

nên giá trị kinh tế bền vững trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. 

4.2. Đánh giá về quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

Bước qua thế kỷ thứ XX, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có những bước tiến 

lớn trong việc củng cố và phát triển quan hệ văn hóa. Xem xét một cách toàn 

diện, mối quan hệ song phương này thể hiện rõ nét hai mặt đối lập: hợp tác và 

xung đột. Với quan điểm của CNTD và CNTTD, sự hợp tác giữa hai quốc gia 

là một điều tất yếu phản ánh sự tin tưởng, phụ thuộc đôi bên hướng đến lợi 

ích trước những diễn biến của bối cảnh khu vực, thế giới và mỗi quốc gia. 

Ngược lại, với góc nhìn của Sức mạnh mềm, tinh thần dân tộc và CNHT, 

những xung đột, cạnh tranh để bảo vệ lợi ích, tính chính danh lịch sử và vị thế 

“cường quốc văn hóa” là điều không thể tránh khỏi.  

Xét về mặt hợp tác, một số yếu tố tác động trực tiếp nổi bật bao gồm: 

Thứ nhất, kỷ nguyên công nghệ 5.0 cho ra đời Internet, các nền tảng phát 
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sóng truyền thông xã hội hình thành xu hướng tiêu dùng sản phẩm văn hóa 

mạnh mẽ; Thứ hai, Trung Quốc với nền văn hóa lâu đời với sự phổ biến hàng 

loạt Viện Khổng tử, số lượng lớn di sản văn hóa được UNESCO công nhận 

cùng nền công nghiệp văn hóa đầy tính cạnh tranh; Thứ ba, sự đối trọng nhau 

của hai ngành công nghiệp văn hóa Hàn – Nhật với thực trạng dân số già 

không đảm bảo lực lượng lao động sáng tạo liên tục cũng như sự sụt giảm tiêu 

thụ thị trường nội địa và Thứ tư, thế hệ trẻ, thế hệ tương lai cả hai quốc gia 

vốn là nhóm khán giả chính ít bị chi phối bởi các vấn đề lịch sử cũng cởi mở 

hơn trong việc đón nhận văn hóa lẫn nhau và trở thành cầu nối thúc đẩy hợp 

tác văn hóa hai bên. 

Xét về mặt xung đột, các yếu tố tác động nên những xung đột này bao 

gồm: Thứ nhất, các vấn đề di sản của Thế chiến II, vấn đề lịch sử tồn đọng 

chưa được giải quyết triệt để giữa hai quốc gia. Thứ hai, sự trỗi dậy của 

Hallyu làm nên tính bất cân xứng dòng chảy tiếp nhận văn hóa làm lưu mờ sự 

tự tin của người Nhật Bản về nền văn hóa quốc gia đã từng vượt trội ở châu Á 

và Thứ ba, giá trị thương mại của các sản phẩm văn hóa đại chúng quốc gia 

Nhật Bản gặp sự cạnh tranh gay gắt với Hallyu. Riêng với Hàn Quốc, sự phản 

đối trong giai đoạn này diễn ra với các sản phẩm văn hóa Nhật Bản chủ yếu 

xuất phát từ quan điểm đối nghịch về chủ quyền lãnh thổ và bất đồng trong 

việc giải quyết các vấn đề lịch sử. 

Quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ban đầu chỉ mang tính 

biểu tượng đã ngày càng thể hiện vai trò ổn định quan hệ song phương của hai 

quốc gia. Công tác ngoại giao văn hóa giữa hai quốc gia thông qua các Hội 

nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Nhật Bản giai đoạn 2003 - 2024, sự hợp tác văn 

hóa đã trải qua một quá trình phát triển cả về chiều sâu lẫn mức độ thể chế 

hóa. Với cả hai quốc gia, Nhà nước là chủ thể chính chỉ đạo tổ chức các 

chương trình giao lưu văn hóa truyền thống trong khi các hoạt động hợp tác 

văn hóa đại chúng chú trọng tự do, sáng tạo do doanh nghiệp, tổ chức tư nhân 

chủ động thực hiện. 

Quan hệ văn hóa truyền thống giữa hai quốc gia chuyển biến từ thận 

trọng sang thể hóa khi tạm gác lại các vấn đề lịch sử để hướng đến tương lai. 

với việc bảo tồn di sản, Nhật Bản không những tạo dựng được nền tảng bền 

vững trong quốc gia mà còn thể hiện vai trò quan trọng trong các diễn đàn đa 

phương về việc gìn giữ sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể. Hàn Quốc 

gia nhập “đường đua” sau nên luôn nỗ lực tham gia hoạt động đề cử, quản lý, 

đối thoại chuyên môn mà quốc gia láng giềng đã tạo được uy tín trước đó.  

Trong khi đó, với văn hóa đại chúng, với công nghiệp văn hóa thương 

mại hóa sản phẩm văn hóa đại chúng, Hàn Quốc vượt trội hẳn về khả năng 

định hình thị trường giải trí Nhật Bản bởi Hallyu khiến đối tác láng giềng này 
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phải tái lập chiến lược “xuất khẩu văn hóa” Cool Japan để tạo thế đối trọng, 

giành lại thị phần song phương và quốc tế. Nhật Bản từ vai trò “bệ phóng” 

cho xuất khẩu văn hóa Hàn một chiều đã chuyển mình vươn lên ngang tầm về 

thương mại hóa công nghiệp nội dung với quốc gia đối tác. Sự đồng hợp tác 

với Trung Quốc tạo nên “tam giác cường quốc văn hóa Đông Bắc Á” vừa thắt 

chặt quan hệ song phương cũng vừa thể hiện sự không thua kém trong mối 

quan hệ văn hóa liên quốc gia tại khu vực. Đây là biểu hiện của sự cạnh tranh 

bản sắc, tính chính danh lịch sử và vị thế sức mạnh mềm toàn cầu.  

4.3. Sự tác động của quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

4.3.1. Sự tác động đến nhận thức về nhau giữa nhân dân hai quốc gia 

Nhận thức của hai quốc gia về nhau trong khoảng thời gian từ năm 

2003 cho đến năm 2024 có những sự chuyển đổi rõ rệt. Tỉ lệ không thích và 

trung lập khi nhận thức về nhau ngày càng có xu hướng gia tăng. Trong suốt 

thời gian này, sự thay đổi lên xuống trong việc ủng hộ có diễn ra, nhưng đều 

do những lý do lịch sử: Hàn Quốc phát hành con tem hình đảo 

Takeshima/Dokdo, Sách giáo khoa lịch sử mới của Nhật Bản, chuyến viếng 

thăm đền Yashukuni của Thủ tướng Nhật. Sự giao lưu trao đổi văn hóa truyền 

thống và hợp tác văn hóa đại chúng vẫn được duy trì đều qua các năm. Người 

Nhật Bản cho biết phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc đã làm họ gia tăng 

sự yêu thích đối với Hàn Quốc, và cho dù quan hệ hai nước có xấu đi họ vẫn 

yêu thích văn hóa Hàn Quốc. Từ năm 2021 -2024, tỉ lệ người Hàn Quốc đánh 

giá cao việc trao đổi văn hóa với người Nhật Bản cũng đã bắt đầu xuất hiện 

và có xu hướng gia tăng thể hiện một tín hiệu tốt về vai trò của văn hóa đóng 

góp vào cải thiện mối quan hệ chung của hai quốc gia. Thái độ tích cực cũng 

thể hiện qua sự đánh giá của giới trẻ Hàn Quốc lứa tuổi 20s và 30s vốn đã có 

nhiều trải nghiệm với Nhật Bản thông qua văn hóa đại chúng và văn hóa 

truyền thống.  

Di sản văn hóa luôn nằm trong danh sách quan tâm của người dân cả hai 

quốc gia cho thấy sự coi trọng công tác bảo tồn các văn hóa cội nguồn. Thông 

qua nét hấp dẫn của các giá trị truyền thống, trao đổi học thuật, giao lưu nhân 

dân và địa phương đều đặn mỗi năm cùng việc tiêu thụ các sản phẩm văn hóa 

đại chúng của nhau, sự thấu hiểu lẫn nhau, gia tăng niềm tin tưởng với người 

dân hai nước, chuyển đổi trọng tâm vào thế hệ trẻ ngày càng rõ rệt. 

4.3.2. Sự tác động của quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vào 

sự phát triển kinh tế mỗi quốc gia  

Quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản không những giúp hai 

quốc gia tái lập niềm tin mà còn góp phần thúc đẩy giúp hai nền kinh tế cùng 

tăng trưởng. Sự chuyển biến lớn nhất giữa hai giai đoạn là sự thay đổi vai trò 

làn sóng văn hóa từ một hiện tượng tiêu dùng xuyên biên giới sang công 
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nghiệp nội dung có giá trị kinh tế-đối ngoại. Với kim ngạch xuất khẩu gia 

tăng lên hàng chục tỷ USD/ năm của Hàn Quốc và hàng nghìn tỷ Yên của 

Nhật Bản khiến quan hệ văn hóa giữa hai quốc gia trở thành một phần hữu 

hình trong cấu trúc kinh tế sáng tạo tại khu vực Đông Á. Sự lớn mạnh của 

công nghiệp văn hóa và du lịch kéo theo sự gia tăng của nhu cầu việc làm 

trong thị trường lao động nội địa mỗi quốc gia. Chính hệ sinh thái của ngành 

công nghiệp văn hóa tạo nên những sự chuyển đổi mới về ngành nghề lao 

động tạo nên động lực kinh tế lớn cho cả hai quốc gia.  

Bảng 4.2: Tóm tắt các thành tựu trong quan hệ văn hóa giữa  

Hàn Quốc và Nhật Bản (2003- 2024) 

HẠNG MỤC GIAI ĐOẠN 1: 2003 - 2015 GIAI ĐOẠN 2: 2015 - 2024 

Doanh thu ngành 

công nghiệp nội 

dung Hàn Quốc 

Quy mô tăng nhanh nhưng 

chưa đạt ngưỡng “công 

nghiệp hóa toàn diện”; số liệu 

tổng hợp toàn ngành còn hạn 

chế trước giữa thập niên 2010 

Đạt quy mô rất lớn: 137,5 

nghìn tỷ KRW (2021); khoảng 

150 nghìn tỷ KRW (2022) 

Kim ngạch xuất 

khẩu nội dung             

văn hóa Hàn Quốc 

toàn cầu 

K-pop tăng mạnh khoảng 22 

triệu USD (2005) lên khoảng 

381 triệu USD (2015) 

Tổng xuất khẩu nội dung tăng 

nhanh nhưng dưới 10 tỷ USD 

Khoảng 12,45 tỷ USD (2021) 

lên 13,24 tỷ USD (2022) 

Xu hướng tiếp tục tăng đến 

2024 

Thị trường Nhật 

Bản với xuất khẩu 

văn hóa Hàn Quốc 

Chiếm khoảng 60-63% tỷ 

trọng xuất khẩu trong các 

hạng mục chủ lực 2015 

Tiếp tục là thị trường trọng 

yếu nhưng trong bối cảnh đa 

thị trường - đa nền tảng (số 

hóa, trực tuyến) 

Doanh thu xuất 

khẩu nội dung            

Nhật Bản toàn cầu 

Tăng chậm hơn khi chiến 

lược Cool Japan còn ở giai 

đoạn định hình 

Khoảng 4,7 nghìn tỷ yên 

(2022), tăng khoảng 3,3 lần so 

với 2012 

(Nguồn: NCS tự tổng hợp) 

Thông qua sự mở rộng đa dạng không ngừng của công nghiệp văn hóa, 

ngành du lịch và việc làm của Hàn Quốc và Nhật Bản ngược lại cũng sẽ góp 

phần đáng kể trong việc thương mại hóa lĩnh vực văn hóa. Các hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật dân gian, triễn lãm thủ công mỹ nghệ, liên hợp bảo tàng luôn 

được duy trì ổn định làm nên chất xúc tác cho quan hệ văn hóa song phương 

giữa người dân hai bên. Các giá trị văn hóa cội nguồn luôn thu hút sự tìm 

hiểu, nghiên cứu văn hóa thông qua du lịch song phương giữa hai quốc gia. 

Chính xu hướng K-Cuture tại Nhật Bản đã thu hút lượng du khách Nhật Bản 

đến Hàn Quốc, cũng như Anime và Manga tại Hàn Quốc đã làm gia tăng 

lượng khách du lịch Hàn Quốc đến với Nhật Bản theo xu hướng “du lịch nội 

dung”, vốn phát triển từ “công nghiệp nội dung” của hai quốc gia.  
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4.3.3. Sự tác động của quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vào 

sự phát triển văn hóa mỗi quốc gia  

Trong quá trình xây dựng và phát triển nền công nghiệp văn hóa, Nhật 

Bản đều là quốc gia đi đầu, còn Hàn Quốc kế thừa một cách sáng tạo. Nhật 

Bản theo tiêu chí phát triển một nền “văn hóa kiểu mẫu”, giữ sự phát triển đồng 

đều ở cả hai lĩnh vực. Điều này thể hiện rõ thông qua các chính sách bảo tồn 

một cách cẩn trọng  cũng như sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ các kinh nghiệm cho 

Hàn Quốc và thế giới trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống. Với văn hóa đại 

chúng, Nhật Bản đảm bảo sự sáng tạo chất lượng, hướng đến các tín ngưỡng, 

niềm tin, ước mơ, khát vọng của con người trong tương lai trong các sản phẩm 

văn hóa đại chúng, điển hình là truyện tranh và phim hoạt hình. Cùng với âm 

nhạc, trò chơi điện tử, ngành công nghiệp văn hóa của Nhật Bản ưu tiên thị 

trường nội địa vững chắc, rồi mới đến thị trường Hàn Quốc và toàn cầu. 

Nền văn hóa của Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng vì quá trình học 

hỏi từ Nhật Bản cách gìn giữ văn hóa truyền thống, cũng như phát triển văn 

hóa đại chúng. Tuy nhiên, sự khác biệt của quốc gia này thể hiện qua định 

hướng xây dựng một nền “văn hóa toàn cầu” dành sự ưu tiên phát triển văn 

hóa đại chúng hơn so với văn hóa truyền thống. Ngành công nghiệp văn hóa 

của quốc gia này đã tái cấu trúc với nhiều tên gọi như công nghiệp nội dung, 

công nghiệp sáng tạo để luôn đáp ứng được nhu cầu thị trường Nhật Bản và 

thế giới biến động liên tục. Chính sách địa phương hóa phim ảnh, âm nhạc 

trong các quốc gia tiếp nhận đã cho thấy sự linh hoạt của Hàn Quốc nhằm đáp 

ứng mục tiêu phổ biến rộng rãi nhất các sản phẩm văn hóa đại chúng mang 

thương hiệu K. Sự cởi mở trong việc sử dụng đa dạng kênh truyền thông thời 

đại công nghệ số cũng đã trở thành công cụ giúp lan tỏa toàn cầu. Văn hóa 

truyền thống của Hàn Quốc bên cạnh công tác bảo tồn cũng xuất hiện trong 

rất nhiều phim ảnh, buổi biểu diễn âm nhạc đương đại để tiếp tục đẩy mạnh 

công tác truyền bá với nhiều thế hệ của cộng đồng toàn cầu.  

4.4. Triển vọng của quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong 

tương lai  

Kịch bản thứ nhất: Quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ cân 

bằng giữa hợp tác và cạnh tranh. Đây là trạng thái cân bằng để duy trì nguyên 

trạng quan hệ với mục đích kết nối xã hội, đảm bảo lợi ích, nhưng không giải 

quyết triệt để các rạn nứt về các vấn về chính trị-lịch sử.  

Về mặt hợp tác: Với lập luận từ CNTD và CNTTD, sự hợp tác về văn 

hóa truyền thống được duy trì với vai trò là ngoại giao cơ bản giữa Chính phủ 

hai bên. Dưới sự phát triển của truyền thông mạng xã hội và nhu cầu thị 

trường, sự hưởng ứng hai chiều về văn hóa đại chúng tiếp tục bùng nổ, bao 

gồm: việc mua bán, đồng sản xuất, tham gia, đào tạo một số dự án phim ảnh 

và âm nhạc.  
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Về mặt cạnh tranh: Trong khi đó, CNKT vốn thể hiện bản sắc và sự thích 

ứng thay đổi, Hàn Quốc và Nhật Bản thể hiện sự cạnh tranh qua việc tiếp tục 

sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa để tạo thế đối trọng về vị thế công 

nghiệp văn hóa. Trong thị trường nội địa mỗi quốc gia, khán giả Nhật Bản, Hàn 

Quốc vẫn bảo vệ, tiêu thụ các sản phẩm quốc nội và sẽ có sự đón nhận chọn 

lọc với các sản phẩm văn hóa liên quan đến vấn đề chính trị-lịch sử.  

Kịch bản thứ hai: Quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đẩy 

mạnh hợp tác. Đây là trạng thái tích cực nhất khi vượt qua những ký ức lịch 

sử, định hướng xây dựng một liên minh văn hóa chung khu vực Đông Bắc Á. 

Dưới góc nhìn CNTD và CNKT coi trọng việc hợp tác và linh động chính 

sách, Chính phủ hai nước gỡ bỏ mọi rào cản kiểm duyệt để thực thi các Hiệp 

định hợp tác văn hóa toàn diện ở nhiều cấp, trong đó chú trọng các Tập đoàn 

lớn, địa phương và doanh nghiệp tư nhân. Sự hợp tác càng được đẩy mạnh thì 

sức tiêu thụ văn hóa hai chiều và cơ hội tận dụng khai thác nguồn nhân sự hai 

bên càng cao. Việc hợp tác cùng nhau trong lĩnh vực này cũng định hướng tạo 

nên những sản phẩm văn hóa mới lạ về cả nội dung và thể loại, mang tính 

toàn cầu. Quan hệ văn hóa lúc này trở thành nền tảng đóng góp vào lợi ích, vị 

thế quốc gia và thúc đẩy một liên minh an ninh – kinh tế thực chất hơn.  

Kịch bản thứ ba: Quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đẩy 

mạnh cạnh tranh. Đây là trạng thái giảm đi mức độ quan hệ khi văn hóa trở 

thành công cụ trả đũa và cạnh tranh lẫn nhau. Cụ thể, dựa trên lập luận CNHT 

và TTDT, để bảo vệ lợi ích quốc gia, văn hóa lúc này sẽ bị “an ninh hóa”. Mọi 

hợp tác song phương đều bị đóng băng tạo nên một thế hệ công chúng mang 

nhiều định kiến và thù hằn. Sự cạnh tranh về tính chính danh lịch sử thể hiện 

rõ qua những thông tin truyền thông trên không gian mạng dẫn dắt dư luận, có 

thể dẫn đến việc công chúng tẩy chay văn hóa lẫn nhau trong thị trường nội 

địa. Chính phủ tiếp tục thúc đẩy các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân, cá nhân 

đồng lòng nâng cấp công nghiệp văn hóa để định vị sự cạnh tranh vị thế và 

ảnh hưởng văn hóa toàn cầu nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của lĩnh vực này. 

4.5. Khuyến nghị dành cho Việt Nam  

Việt Nam vốn có nền văn hóa ngàn năm văn hiến mang giá trị nội sinh 

quan trọng nuôi dưỡng trí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh người Việt. Công cuộc 

phát triển văn hóa luôn đi theo định hướng phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa thế giới. Theo 

Nghị quyết số 80 – NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam 07/01/2026, Bộ 

Chính trị hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh toàn 

quốc song song với không gian số, chú trọng văn học và nghệ thuật gắn liền 

với lịch sử văn hóa dân tộc. Các di sản quốc gia được chú trọng phục hồi, bảo 

tồn bao gồm các di sản văn hóa phi vật thể và nghệ thuật truyền thống. Đặc 
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biệt, công nghiệp văn hóa được đẩy mạnh phát triển tạo nên hệ sinh thái khởi 

nghiệp có tính nghệ thuật và sáng tạo tiêu chuẩn quốc tế dựa trên nền tảng 

công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Từ thực tiễn quan 

hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam 

có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị nhằm xây dựng và hoàn 

thiện chiến lược phát triển sức mạnh mềm quốc gia trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế sâu rộng.  

Thứ nhất, học từ Hàn Quốc và Nhật Bản để xây dựng thương hiệu quốc 

gia thông qua việc phát triển công nghiệp văn hóa.  

Thứ hai, duy trì sự linh hoạt trong hợp tác văn hóa để trung hòa giữa 

Nhật Bản và Hàn Quốc.  

Thứ ba, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản và Việt 

Nam - Hàn Quốc thông qua hợp tác văn hóa.  

Thứ tư, ngăn ngừa xung đột và các tác động tiêu cực khi mở rộng hợp 

tác văn hóa với Hàn Quốc và Nhật Bản. 

 

KẾT LUẬN 

Quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong giai đoạn 2003 - 

2024 phản ánh một tiến trình phức hợp, nơi hợp tác và cạnh tranh luôn song 

hành, nơi sức mạnh mềm được tận dụng tối đa để mở rộng ảnh hưởng nhưng 

đồng thời cũng không tránh khỏi những va chạm phát sinh từ lịch sử, an ninh 

và chủ nghĩa dân tộc. Đây là mối quan hệ đã thể hiện vai trò cầu nối giữa 

Chính phủ và người dân hai nước, góp phần làm giảm bớt những căng thẳng 

chính trị, hàn gắn các vết thương lịch sử và khôi phục kinh tế trước những 

cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Dưới lăng kính các lý thuyết quan hệ 

quốc tế, bức tranh này cho thấy sự giao thoa của nhiều logic khác nhau: sức 

mạnh mềm trở thành động lực trung tâm, chủ nghĩa kiến tạo lý giải sự thay 

đổi bản sắc, chủ nghĩa tự do và tân tự do mở ra triển vọng hợp tác dựa trên lợi 

ích chung, trong khi chủ nghĩa hiện thực cùng tinh thần dân tộc luôn tiềm ẩn 

những rủi ro xung đột. Chính sự kết hợp này đã tạo nên một quan hệ song 

phương vừa hợp tác vừa đối kháng, phản ánh đặc thù của mối quan hệ giữa 

hai quốc gia láng giềng Đông Bắc Á.  

1. Trong tiến trình này, sức mạnh mềm nổi lên như một nguồn lực quan 

trọng định hình diện mạo quan hệ văn hóa Hàn - Nhật. Nếu Nhật Bản chú 

trọng chiến lược “từ dưới lên trên” xây dựng hình ảnh một quốc gia yêu hòa 

bình, duy trì bền vững nền tảng văn hóa truyền thống đồng thời quảng bá qua 

Anime, Manga, thì Hàn Quốc lại chọn chiến lược “từ trên xuống dưới” 

thương mại hóa văn hóa, lấy công nghiệp âm nhạc, phim ảnh và giải trí đại 

chúng làm trụ cột, tạo nên làn sóng Hallyu lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu. Cả 
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hai cùng khai thác văn hóa như công cụ ngoại giao mềm nhằm gia tăng sức 

hấp dẫn, cải thiện hình ảnh quốc gia và xây dựng vị thế trong môi trường 

quốc tế. Sự hấp dẫn này không chỉ góp phần gia tăng hiểu biết lẫn nhau mà 

còn tạo ra thế đối trọng trong cạnh tranh, khiến quan hệ văn hóa vừa hợp tác 

vừa mang tính cạnh tranh gay gắt.  

2. Thực tế cho thấy, quan hệ văn hóa truyền thống, bảo tồn di sản, giao 

lưu nhân dân và trao đổi học thuật giữa Hàn Quốc và Nhật Bản mang đến 

hiệu quả trong việc hàn gắn vết thương lịch sử, “mềm hóa” các căng thẳng 

chính trị và xây dựng lòng tin giữa hai quốc gia. Với văn hóa đại chúng, sự 

bùng nổ của Hallyu tại Nhật Bản hay sự phổ biến của Manga, Anime tại Hàn 

Quốc không chỉ tạo nên thị trường tiêu thụ rộng lớn mà còn thúc đẩy cho 

công nghiệp văn hóa trở thành trụ cột kinh tế - đối ngoại của mỗi quốc gia và 

là một phần hữu hình của cấu trúc kinh tế sáng tạo Đông Á. Qua đó, những dự 

án hợp tác song phương đa dạng hình thức ngày càng được nâng cao quy mô 

cho phép hai quốc gia bổ sung cho nhau trong chiến lược phát triển văn hóa 

với những thành tựu về kinh tế và vị thế văn hóa trên thế giới. Hàn Quốc học 

hỏi kinh nghiệm bảo tồn văn hóa truyền thống, trao đổi học thuật, giao lưu 

nhân dân của Nhật, còn Nhật Bản lĩnh hội khả năng toàn cầu hóa sản phẩm 

văn hóa đại chúng từ Hàn Quốc. Đây là minh chứng sinh động cho sự biến 

đổi bản sắc theo logic của chủ nghĩa kiến tạo, khi mỗi quốc gia vừa giữ được 

nét riêng vừa linh hoạt điều chỉnh để thích ứng với toàn cầu hóa. 

3. Dưới góc độ chủ nghĩa tự do và tân tự do, sự hợp tác trong lĩnh vực 

văn hóa truyền thống đã trưởng thành theo quỹ đạo từ thận trọng, dè chừng 

trong giai đoạn 2003 - 2015 sang mạnh dạn thể chế hóa, tạm gác quá khứ 

hướng đến tương lai giai đoạn 2015 - 2024. Các chương trình bảo tồn di sản, 

trao đổi văn hóa truyền thống, trao đổi học thuật, giao lưu nhân dân được thực 

thi thường xuyên gia tăng sự thấu hiểu lẫn nhau giữa người dân hai quốc gia. 

Từ tính chất ban đầu mang tính “biểu tượng hòa giải”, văn hóa truyền thống 

đã trở thành “nguồn lực hợp tác khu vực” tuân theo những chuẩn mực quốc tế 

và diễn đàn đa phương như UNESCO. Thiện cảm và niềm tin xã hội này trở 

thành nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác trong tương lai. Trong khi đó, 

văn hóa đại chúng là lĩnh vực mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, thúc đẩy hợp 

tác qua việc mua bán sản phẩm, đồng sản xuất phim ảnh, âm nhạc bên cạnh 

những mâu thuẫn tồn đọng. Không chỉ thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con 

người, các sản phẩm văn hóa này còn tạo ra nguồn thu khổng lồ, đóng góp 

cho tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và ổn định chính trị trong nước. Nếu 

giai đoạn 2003 - 2015 hợp tác văn hóa đại chúng thiên về hướng một chiều 

khi Hàn Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, Nhật Bản tiếp nhận trong khi giữ lấy ưu 

thế ở các lĩnh vực Anime, Manga, trò chơi điện tử thì qua giai đoạn 2015 - 
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2024 đã chuyển sang mô hình liên kết hai chiều mang tính công nghiệp và 

nền tảng số. Sự trưởng thành trong quá trình hợp tác ở cả hai lĩnh vực từ hình 

thức giao lưu biểu tượng sang thể chế hóa, tương tác sâu sắc trong hệ sinh thái 

công nghiệp văn hóa góp phần tạo nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song 

phương hai quốc gia. Những lợi ích chung này đã kiến tạo nên sự phụ thuộc 

lẫn nhau ngày càng sâu sắc, tạo động lực cho Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác 

để củng cố vị thế “cường quốc văn hóa” trong khu vực. Từ đó cho thấy quan 

hệ văn hóa trở thành chất keo gắn kết, giúp hai quốc gia vượt qua những giới 

hạn về chính trị để tìm thấy điểm chung ở “lĩnh vực mềm” nhưng có giá trị 

kinh tế và xã hội lớn.  

4. Tuy nhiên, không thể bỏ qua những rào cản xuất phát từ logic của 

chủ nghĩa hiện thực và tinh thần dân tộc. Lịch sử chiến tranh, tranh chấp lãnh 

thổ, những vấn đề nhạy cảm liên quan đến biểu tượng quốc gia hay nỗi sợ 

mang tên “xâm lược văn hóa” luôn khiến quan hệ văn hóa tiềm ẩn mâu thuẫn, 

đối kháng. Chỉ cần một bộ trang phục nghệ sĩ, một lời phát biểu hay một cảnh 

phim gợi nhớ quá khứ cũng có thể khơi dậy làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ 

công chúng, thậm chí dẫn đến tẩy chay lẫn nhau. Điều này cho thấy, trong khi 

văn hóa có thể xóa nhòa khoảng cách, nó cũng có thể trở thành công cụ để 

khẳng định tinh thần dân tộc, bảo vệ lợi ích quốc gia. Bên cạnh đó, bước vào 

thời đại công nghệ số tạo điều kiện cho công nghiệp văn hóa trỗi dậy thành 

nền kinh tế mũi nhọn, xung đột giữa hai quốc gia ngày càng được xác định 

bởi lợi ích từ logic thị trường thay vì chỉ bởi ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc 

như giai đoạn trước đây. Theo một góc nhìn khác, những xung đột trong quan 

hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là biểu hiện của sự cạnh tranh về bản sắc dân 

tộc, tính chính danh lịch sử và sâu rộng hơn là vị thế văn hóa ở khu vực và thế 

giới. Trong bối cảnh đó, thực tiễn cũng chứng minh rằng chính văn hóa lại 

góp phần làm dịu xung đột, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Thanh niên Nhật Bản dưới 

40 tuổi vẫn tiếp tục yêu thích văn hóa Hàn Quốc bất chấp quan hệ chính trị 

song phương có lúc xấu đi, trong khi người Hàn Quốc trẻ tuổi cũng ngày càng 

quan tâm đến văn hóa Nhật, từ truyền thống đến đại chúng. Điều này phản 

ánh sự trưởng thành tương đối của quan hệ văn hóa Hàn - Nhật, khi hai bên 

ngày càng nhận thức rõ hợp tác văn hóa và học thuật là những điều kiện cần 

thiết để ngăn chặn những xung đột chính trị có nguy cơ làm đổ vỡ nền tảng xã 

hội của quan hệ song phương.  

5. Từ bức tranh tổng thể trên, dựa trên sự biến động của Tình hình an 

ninh – chính trị quốc tế và khu vực, Tư tưởng lãnh đạo của Chính phủ và Sự 

tiếp nhận văn hóa hai chiều của công chúng hai quốc gia, có thể hình dung 

nên ba Kịch bản của quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong 

tương lai, Thứ nhất, Quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ cân 
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bằng giữa hợp tác và cạnh tranh. Đây là trạng thái cân bằng để duy trì nguyên 

trạng quan hệ với mục đích kết nối xã hội, đảm bảo lợi ích, nhưng không giải 

quyết triệt để các rạn nứt về các vấn về chính trị- lịch sử. Sự hợp tác văn hóa 

truyền thống duy trì với vai trò ngoại giao cơ bản cùng sự hưởng ứng hai 

chiều về văn hóa đại chúng bùng nổ trong thời đại số. Sự cạnh tranh nhằm giữ 

vững thế đối trọng về công nghiệp văn hóa, bảo vệ sản phẩm quốc nội và 

chọn lọc các sản phẩm ngoại nhập liên quan vấn đề lịch sử-lãnh thổ. Thứ hai, 

Quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đẩy mạnh hợp tác. Đây là 

trạng thái tích cực nhất khi vượt qua những ký ức lịch sử, định hướng xây 

dựng một liên minh văn hóa chung khu vực Đông Bắc Á. Chính phủ hoàn 

toàn đoạn tuyệt với định kiến quá khứ, xóa bỏ mọi rào cản, thể chế hóa mạnh 

mẽ các thỏa thuận hợp tác. Việc hợp tác tạo nên những sản phẩm đột phá, mới 

lạ đóng góp vào lợi ích, vị thế quốc gia để thúc đẩy liên minh an ninh – kinh 

tế thực chất hơn. Thứ ba, Quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ 

đẩy mạnh cạnh tranh. Đây là trạng thái giảm đi mức độ quan hệ khi văn hóa 

trở thành công cụ trả đũa và cạnh tranh lẫn nhau. Xung đột chính trị, lãnh thổ 

đỉnh điểm khiến hợp tác song phương đóng băng tạo nên thế hệ công chúng 

mang nhiều thù hằn, tẩy chay văn hóa lẫn nhau. Để bào toàn lợi ích kinh tế 

ngành công nghiệp văn hóa, hai quốc gia cạnh tranh thị phần gay gắt trên toàn 

cầu. Nhìn nhận lại các yếu tố tác động hiện tại thì Kịch bản thứ nhất có khả 

năng xảy ra nhiều nhất.  

6. Bối cảnh đó, Việt Nam cần chủ động xây dựng chiến lược cân bằng 

quan hệ văn hóa với cả Nhật Bản và Hàn Quốc - hai đối tác chiến lược toàn 

diện. Sáng kiến “Đồng sáng tạo văn hóa Nhật - Hàn - Việt” có thể trở thành 

một bước đi quan trọng, vừa góp phần cân bằng hợp tác ba bên, vừa nâng cao 

năng lực sáng tạo nội địa của Việt Nam. Thông qua việc kết hợp kinh nghiệm 

bảo tồn truyền thống của Nhật Bản và khả năng thương mại hóa toàn cầu của 

Hàn Quốc, Việt Nam có thể phát triển công nghiệp văn hóa mang bản sắc 

riêng, với quy mô quản lý các cấp bao gồm tập đoàn, khu công nghiệp và mô 

hình kinh doanh về văn hóa tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời gia tăng xuất khẩu 

văn hóa. Việc đặt các trụ sở truyền thông trực tiếp tại Hàn Quốc và Nhật Bản 

sẽ giúp sản phẩm văn hóa Việt thâm nhập sâu hơn vào thị trường khu vực, 

quảng bá thương hiệu quốc gia và mở rộng tầm ảnh hưởng và khẳng định vai 

trò của Việt Nam trong cấu trúc văn hóa - kinh tế Đông Á. Và quan trọng, 

Việt Nam cần hài hòa trong việc mở cửa giao lưu văn hóa với Hàn Quốc và 

Nhật Bản đồng thời nâng cao năng lực nền công nghiệp văn hóa song song 

với giữ vững quan điểm về các giá trị văn hóa, lịch sử quốc gia đảm bảo một 

sự hợp tác bền vững. Điều này ngăn ngừa nguy cơ xung đột và các tác động 

tiêu cực đến sự phát triển nền văn hóa nội tại cũng như tiếp nhận “văn hóa 

ngoại lai” đúng đắn.  
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